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Mẫu nhãn hộp

BABEMOL?®
Trang: 1/4

Ma sé: MN.Siro.DKM.01
Số: 20 - 07 - 2012

H6p 30 g6i 5 ml Siré thuéc

Nhãn trung gian

 

GMP-WHO

SIRO THUỐC

To

COMPOUTION: Each $ x(1 matznocts) cet
Pawvaat ne GMP-WHOtreen. a

toCưƯN:
A29CC,thếgt14kDØ0$ 0nC40'050tưbang
“Cao,fupetactad eve, itectora, wal eXctons,
twetheg. per raceston, jou ager

  

   

  

        

  

 

CONTRA-INDICATIONS, DOSAGE &
ADMINISTRATION, PRECAUTIONS,
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Vec Gói 5 ml Sirô thuốc
Pharimexco

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
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dctrưng
hợ: Cảm dm, xãxổhuổ,niễn khẩn diễm
siéu vi, moc ring, sau khi êm ching, Saphẫuthuật

Chống chỉ định, cách dùng & liểu đảng, tác dụng không
mong muốn, tương tác thuốc, thận trong fic ding.
Xin betong1 hưngđẫn sỉịg

SOK: rena eae

Tiéu chuẩn áp đụng:TCCS _
BAO QUAN:
Nơ khô mát, nhiệt độ dưới 3f”C, tránh ánh sáng.
Để thuốc xa tẩm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi đủng.
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Sốlô SX:
Ngày SX:
Han ding:  
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DBC: Gói Siro 5 ml

 

^ Mau toa
CONG TY BABEMOL® Mã số: Q1.ĐKM.GYL3

- CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM eS Đề Số: TPVL. 26-03-2014
CỬU LONG Sirô thuốc

„ =———ct†Ùa——~

VPC TỪ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC GÓI 5ml

Pharimexco BABEM0°

Sirô thuốc
 

THÀNH PHẨN: Gói 5 ml chúa:

 

(Tá dược gồm: Glycerin, đường trắng, PEG 6000, natri methyl paraben, natri propyl paraben, natri benzoat, acid citric, do carmoisin, dd ponceau,
huong dau, nuéc tinh khiét).
DẠNG BÀO CHẾ: Siro thuốc.
QUI CACH ĐÓNG GÚI: Hộp 30 gói x 5 ml.
ai ĐỊNH: Hạ sốt, gầm đau cho trẻ trong các trường hợp: cảm cứm, sốt xuất huyết, nhiễm khuẩn, nhiễm siêu vi, mọc răng, sau khi tiém ching, sau
phẫu thuật...
LIEU DUNG VÀ CÁCH DÙNG: Cách mỗi 4 - 6 giờ uống một lần, không quá 5 lắr/ngày.
* Ligu uống: trung bìnhtừ 10 - 15 mg/kg thể trọng/ắn.
Tổng liểu tối đa không quá 60 mg/tg thể trọng/24 giờ.
* Hoặc có thể theo phân liều sau.
Trẻ em từ 1 đến 3 tuổi uống 5ml (1 gój)/lần. »

| Trẻ emtừ 4 đến 5 tuổi: uống 10ml (2 gói)/tần.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thấy thuốc
Lưuý: Không nênkéodàiviệctựsử dụng thuốc cho trẻ màcầncó ý kiến bácsĩkhi:
~ 0 triệu chứng mới xuất hiện.
- §ốt cao (39,5oC) và kéo dài hơn 3 ngày hoặc tái phát.
- Dau nhiều và kéo dài hơn 5 ngày.

| CHONG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn vớ Paracetamol. Người bệnh thiếu máu, có bệnh tim, phổi, thận. Các trường hợp: thiếu hự giucose — 6 — phosphat
dehydrogenase; suy chức năng gan.

THAN TRONG & CANH BÁO ĐẶC BIỆT KHI SỬ DỤNG THUỐC: Bácsĩcần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng
như hội chứng Steven-Jonhson (SJS), hội chứng hoạitừ da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mựn mủ toàn thân cấp tính
(AGEP). Đôi khi có những phản ứng dị ứng như. ban dét, sắn ngíavà mày đay. Giảmtiểu cầu, giảm bạchcầuvà giảm toàn thểtiểucầu cóthểxảy ra

| khiđừng kéo dài vớ liều lớn. Dùng thận trọng ở người bệnhcóthiếu máutừ trưc. Thận trọng với người suythận nặng: Thận trọng vớ người kiêng muối

| TUONG TÁC THUỔ: Uống dài ngày liều cao Paracetamol am tăng nhẹ tác dụng chống đồng của Counarin và dẫn chất Indandion.
| ẩn chú ý đến khả năng gây hạ sốt nghiêm trọng ở ngư bệnh dùng đồng thờ Phenothiazin và iệu pháp hạ nhiệt.
Ì_ˆ Thuốc chống œo giật (Phenyioin, Barbiturat, Carbamazepin) gây cảm íng enzym ở microsom thể gan, có thể làm tăng tính độc hại gan cla

Paracetamol do ting chuyén hóa thuốc thành những chất độc hại với gan.
Dùng đồng thời Isoniazid vớ Paracetamol có thể dẫn đến tăng nguycơđộc tính với gan.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Khi đừng kéo dài các liều lớn, tác dụng không mong muốn trên máu đã xảy ra như: giảm tiểu cầu, gảm bạch cầu,
và giảm toàn thể huyết cầu.Ítgặp: Ban da, buồn nôn, nôn. Loạn tạo máu (giảm bạch cầu trung tính, gảm toàn thể huyết cầu, giảm bạch cầu), thiếu
máu Bệnh thận, độc tính thận khi lạm dựng dài ngày. _#fiếm gãp: Phản ứng quá mẫn.

Cách xử trí: Ngưng dùng thuốc.
Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặpphảikhisửdụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCHXỬTRÍ: Hơạitửgan phụ thuộc liểu là tác dụng độc cấp tính nghiêm trọng nhất do quá liều vàcb thé gaytửvong. Trẻ bị ngộc độc
Paracetamolkhi uốngmột liều độc trên 150mg/kgcânnặngcơthểhoặcuống liềucaoliêntiếpkéodàitrongmộtthồi gian .
Biểu hiện của quá liều Paracetamol: buổn nôn, nôn, đau bụng, triệu chứng xanh tím da, niêm mạc và móng tay.
Cáchxửtrí: Khi nhiễm độc Paracetamol nặng, cần điểu trị hỗ trợ. tích cực, Cần rỉa dạ dày trong mọi trường hợp, tốt nhất trong vòng 4 giờ sau khi
tống. Liệu pháp giải độc chính là dùng những. hợp chất Suifhydryl.N-acetyicystein o6 tc dụng khi uống hoặc tiêm tĩnh mạch. Phải cho thuốc ngay lập

tức nếu chưađến36 giờkểtừkhi uống Paracetamol. Điều trị vilN-acetylcysteincóhiệu quảhơn khi cho thuốctrongthừi gian dưới 10 gi saukhí uống

paracetamol, Khi cho uống, hòa loãng dưng dịch N-acetyicystein với nước hoặc đồ uống không có rượi để đạt dung dịch 5% và phải uống trong vòng 1

giữsau khi pha. Cho uing N-acetylcystein vớtiểu đầu tiên là 140mg/tgthể trọng,sauđó chotiếp 17 tiểu nữa, mỗi liều 70mg/tgthể trọng cách nhau4
giờmộtlần. Ngoài ra,có thể dùng Methionin,than hoạtvà /hoặc thuốctẩy muối.

DƯỢC LIƒC HỌC: Paracetamol là thuốc giảm đau— hạ sốt iữu hiệu. Thuốc tác động lên trưng tâm điều nhiệt ởvùng dưới đổi gây hạ nhiệt, tăng tỏa nhiệt

do giãn mạch và tăng lưu lượng máu ngoại biên làm giảm thân nhiệt ở người bị sốt, nhưng hiếm khi làm giảm thân nhiệt bình thường. Thuốc làm gảm

đau bằng cách nâng ngưỡng chịu đau lên.
DƯỢC ĐỘNG HỌC: Paracetamol hấp thu nhanh chóng và hấu như hoàn toàn qua đường tiêu hóa.Thời gian bán thải là 1,25-3 gi. Thuốc chuyển hóaở
gan và thải trừ qua thận.

HẠN DÙNG:36thángkểtừngàysảnxuất.
BAO QUẢN: Nơ khô mứt, nhiệt độ khong qua 30°C, tránh ánh sáng.
TIEU CHUAN: TCCS.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HỎIÝ KIẾN GA BÁC SY
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